
Tờ Thửa  Lô số 

1 Lê Bá Hòa 21 182;183 CL1-1 124,0 1.488.000.000 2.564.258.000

2 Nguyễn Văn Thắng 21 182 CL1-2 110,0 1.210.000.000 2.166.891.000

3 Trần Ngọc Tấn 21 182 CL1-3 110,0 1.210.000.000 1.899.590.000

4 Trần Quang Hán 21 182 CL1-4 110,0 1.210.000.000 1.897.500.000

5 Đỗ Văn Đoàn 21 182 CL1-5 110,0 1.210.000.000 2.077.790.000

6 Nguyễn Văn Nguyên 21 182 CL1-6 110,0 1.210.000.000 2.117.500.000

7 Nguyễn Tất Thắng 21 181;182 CL1-7 110,0 1.210.000.000 2.042.480.000

8 Vũ Văn Cừ 21 181 CL1-8 110,0 1.210.000.000 2.042.480.000

9 Nguyễn Công Toại 21 181 CL1-9 110,0 1.210.000.000 2.042.480.000

10 Nguyễn Việt Hưng 21 181 CL1-10 110,0 1.210.000.000 2.042.480.000

11 Phùng Thị Dung 21 181 CL1-11 110,0 1.210.000.000 1.983.300.000

12 Vũ Văn Điệp 21 180;181 CL1-12 110,0 1.210.000.000 1.979.890.000

13 Nguyễn Văn Nguyên 21 180 CL1-13 110,0 1.210.000.000 2.035.000.000

14 Trần Khắc Thành 21 180 CL1-14 110,0 1.210.000.000 1.999.910.000

15 Trần Thị Hồng Minh 21 180 CL1-15 110,0 1.210.000.000 2.042.150.000

16 Trần Thị Thanh 21 180 CL1-16 110,0 1.210.000.000 1.881.000.000

17 Đoàn Văn Nghĩa 21 179;180 CL1-17 110,0 1.210.000.000 1.936.000.000

18 Ngô Kim Động 21 179 CL1-18 110,0 1.210.000.000 2.046.000.000

19 Vũ Thị Dung 21 179 CL1-19 110,0 1.210.000.000 2.065.470.000

20 Trần Thị Hạnh 21 179 CL1-20 110,0 1.210.000.000 2.108.480.000

21 Vũ Thị Đào
20;

21
258;179 CL1-41 109,5 2.628.000.000 3.940.905.000

22 Đặng Thanh Tùng
20;

21
258;179 CL1-42 107,5 2.365.000.000 3.655.000.000

23 Vũ Trọng Nghĩa
20;

21
258;179 CL1-43 108,0 2.376.000.000 3.574.800.000
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24 Vũ Trọng Nghĩa
20;

21
258;179 CL1-44 108,5 2.387.000.000 3.526.250.000

25 Phạm Văn Tứ 26 15 CL2-21 115,5 1.270.500.000 2.079.000.000

26 Vũ Thế Hanh 26 15 CL2-22 103,0 1.030.000.000 1.566.630.000

27 Vũ Tiến Trình 26 15 CL2-23 104,0 1.040.000.000 1.515.072.000

28 Trần Mạnh Thắng 26 15 CL2-24 104,0 1.040.000.000 1.518.400.000

29 Nguyễn Văn Dũng 26 15 CL2-25 104,5 1.045.000.000 1.577.846.000

30 Đỗ Văn Luyện 26 15 CL2-26 105,0 1.050.000.000 1.578.150.000

31 Nguyễn Đức Sự 26 15 CL2-27 105,0 1.050.000.000 1.599.150.000

32 Dương Văn Điện 26 15 CL2-28 106,0 1.060.000.000 1.537.000.000

33 Nguyễn Thị Tươi 26 15 CL2-29 106,5 1.065.000.000 1.621.995.000

34 Vũ Thị Én 26 15 CL2-30 106,5 1.065.000.000 1.597.500.000

35 Vũ Văn Thành 26 15 CL2-31 107,0 1.070.000.000 1.605.000.000

36 Đoàn Văn Lịch 26 15 CL2-32 107,5 1.075.000.000 1.641.310.000

37 Trần Doãn Quân 26 15 CL2-33 108,0 1.080.000.000 1.661.958.000

38 Nguyễn Thúy Hằng 26 15 CL2-34 108,5 1.085.000.000 1.694.770.000

39 Trần Văn Hưởng 26 15 CL2-35 109,0 1.090.000.000 1.709.447.000

40 Nguyễn Văn Dũng 26 15 CL2-36 109,5 1.095.000.000 1.702.725.000

41 Vũ Tiến Trình 26 15 CL2-37 109,5 1.095.000.000 1.715.646.000

42 Phạm Thị Yến 26 15 CL2-38 110,0 1.100.000.000 1.738.000.000

43 Nguyễn Văn Điệp 26 15 CL2-39 110,5 1.105.000.000 1.839.825.000

44 Trương Thị Thảo 26 15 CL2-40 111,0 1.110.000.000 1.742.700.000

45 Vũ Xuân Viết 26 15 CL2-45 116,5 2.563.000.000 3.704.700.000

46 Phạm Văn Thuận 26 15 CL2-46 118,5 2.607.000.000 3.679.994.000

47 Trần Khắc Thành 26 15 CL2-47 119,5 2.629.000.000 3.764.250.000

48 Vũ Văn Vỹ 26 15 CL2-48 172,0 4.128.000.000 4.162.400.000

49 Nguyễn Công Quyết 26 14;15 CL3-1 112,0 1.232.000.000 2.105.600.000

50 Vũ Đức Hạnh 26 14;15 CL3-2 100,0 1.000.000.000 1.660.000.000

51 Nguyễn Văn Thắng 26 14;15 CL3-3 100,0 1.000.000.000 1.600.090.000
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52 Phạm Văn Lê 26 14;15 CL3-4 100,0 1.000.000.000 1.530.200.000

53 Bùi Văn Nam 26 14;15 CL3-5 100,0 1.000.000.000 1.589.000.000

54 Ngô Trung Hiếu 26 14;15 CL3-6 100,0 1.000.000.000 1.583.000.000

55 Trần Thị Yến 26 14;15 CL3-7 100,0 1.000.000.000 1.525.000.000

56 Đặng Minh Hiền 26 14;15 CL3-8 100,0 1.000.000.000 1.528.829.000

57 Nguyễn Văn Liên 26 14;15 CL3-9 100,0 1.000.000.000 1.535.500.000

58 Trần Ngọc Tấn 26 14;15 CL3-10 100,0 1.000.000.000 1.599.100.000

59 Nguyễn Thị Hương Giang 26 14;15 CL3-11 100,0 1.000.000.000 1.618.000.000

60 Nguyễn Văn Nguyên 26 14;15 CL3-12 100,0 1.000.000.000 1.635.000.000

61 Trần Thị Thu Hằng 26 14;15 CL3-13 100,0 1.000.000.000 1.730.000.000

62 Lê Bá Hòa 26 14;15 CL3-14 112,0 1.232.000.000 2.141.216.000

63 Lê Bá Hòa 26 15 CL3-15 106,5 1.171.500.000 2.011.667.000

64 Trần Duy Thôn 26 15 CL3-16 96,0 960.000.000 1.536.480.000

65 Lê Xuân Anh 26 15 CL3-17 96,5 965.000.000 1.428.200.000

66 Ngô Trung Hiếu 26 15 CL3-18 97,0 970.000.000 1.407.276.000

67 Nguyễn Thị Yến 26 15 CL3-19 97,5 975.000.000 1.403.025.000

68 Đoàn Văn Lịch 26 15 CL3-20 97,5 975.000.000 1.391.130.000

69 Nguyễn Ngọc Anh 26 15 CL3-21 98,0 980.000.000 1.422.088.000

70 Trần Văn Long 26 15 CL3-22 98,5 985.000.000 1.447.950.000

71 Phạm Quốc Định 26 15 CL3-23 99,0 990.000.000 1.466.883.000

72 Phạm Quốc Định 26 15 CL3-24 99,5 995.000.000 1.474.292.000

73 Nguyễn Văn Dũng 26 15 CL3-25 100,0 1.000.000.000 1.498.600.000

74 Trần Doãn Quang 26 15 CL3-26 100,0 1.000.000.000 1.510.000.000

75 Nguyễn Văn Thuận 26 15 CL3-27 100,5 1.005.000.000 1.564.584.000

76 Trần Văn Chiến 26 15 CL3-28 113,5 1.248.500.000 2.190.550.000

77 Đặng Văn Cảnh 21 172;173 BT1-8 300,0 2.700.000.000 3.480.000.000

78 Tô Văn Nghiệp 21 173 BT1-9 300,0 2.700.000.000 3.206.700.000

79 Vũ Thị Bích Huệ 21 173;174 BT1-10 300,0 2.700.000.000 3.510.000.000
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80 Nguyễn Đại Linh 21 174 BT1-11 300,0 2.700.000.000 4.158.000.000

81 Nguyễn Đại Linh 21 174 BT1-12 292,0 2.920.000.000 4.344.960.000

82 Nguyễn Văn Oánh 21 174;175 BT2-1 307,0 2.763.000.000 2.855.100.000

83 Nguyễn Tiến Hòa 21 174;175 BT2-2 264,0 2.376.000.000 2.389.200.000

84 Vũ Văn Pha 21 174;175 BT2-3 264,0 2.376.000.000 2.419.824.000

85 Vũ Văn Pha 21 174;175 BT2-4 307,5 3.075.000.000 4.817.295.000

86 Đặng Văn Cảnh 21
184; 

Đường
BT3-1 256,0 2.560.000.000 3.351.040.000

87 Trần Ngọc Tấn 21
184; 

Đường
BT3-2 264,0 2.376.000.000 2.703.096.000

88 Nguyễn Đại Linh 21
183;184; 

Đường
BT3-3 264,0 2.376.000.000 2.555.520.000

89 Trần Văn Huân 21
183; 

Đường
BT3-4 264,0 2.376.000.000 2.668.776.000

90 Trần Thị Xuân 21
183; 

Đường
BT3-5 264,0 2.376.000.000 2.821.104.000

91 Trần Thị Yến 21
183; 

Đường
BT3-6 256,0 2.560.000.000 3.615.488.000

92 Trần Minh Đức 26
14; 

Đường
BT3-7 256,0 2.560.000.000 3.548.160.000

93 Trần Khắc Ngân 26
14; 

Đường
BT3-8 264,0 2.376.000.000 2.410.320.000

94 Nguyễn Xuân Hòa 26
14; 

Đường
BT3-9 264,0 2.376.000.000 2.389.200.000

95 Trần Phúc Đức 26
14; 

Đường
BT3-10 264,0 2.376.000.000 2.399.760.000

96 Vũ Thị Nga 26
14; 

Đường
BT3-11 264,0 2.376.000.000 2.415.600.000

97 Vũ Thị Nga 26
14; 

Đường
BT3-12 256,0 2.560.000.000 3.660.800.000

97   13.919,0   150.023.500.000   215.074.275.000 TỔNG CỘNG

4


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-02T09:24:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-02T09:24:31+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-03-02T09:25:22+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




